UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                                 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc.

                                                          
Số : 4892 /QĐ- UB ND                          Tam Kỳ, ngày  30  tháng 12  năm 2005.
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

 kỹ thuật khu tái định cư Làng chài, phường Cẩm An, thị xã Hội An


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 ngày 7 tháng 1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UB ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) và ban hành điều lệ quản lý xây dựng khu tái định cư Làng chài, phường Cẩm An, thị xã Hội An;

Xét hồ sơ dự án, kèm theo Tờ trình số 787/TT-UBND ngày 17/8/2005 của UBND thị xã Hội An về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Làng chài, phường Cẩm An, thị xã Hội An;

Theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại các Văn bản số 113/PTĐ-XD ngày 14/9/2005 của Sở Xây dựng; số 363/TĐ-CN ngày 10/10/2005 của Sở Công nghiệp; số 833/TĐ-GT ngày 20/10/2005 của Sở Giao thông – Vận tải và đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số: 640/TT-KH ngày 28/12/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Làng chài, phường Cẩm An, thị xã Hội An, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu của dự án: Giải quyết nhu cầu về đất bố trí tái định cư và  đất ở cho nhân dân, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của thị xã Hội An.

2.  Địa điểm và quy mô chiếm đất: 

2.1. Địa điểm: Phường Cẩm Châu, thị xã Hội An. 

2.2. Quy mô chiếm đất


: 533.758,5 m2.

· Đất ở




: 220.844,5m2.

· Đất công trình công cộng

:   60.121,0m2.

· Đất công viên cây xanh, cảnh quan
:   52.013,0m2.

· Đất hạ tầng kỹ thuật


: 200.780,0m2.


3. Chủ đầu tư: UBND thị xã Hội An.

4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

5. Quy mô và nội dung đầu tư:

* Đường giao thông: 11.786,92m.

- Tiêu chuẩn thiết kế:

 + Cấp đường: Đường phố chính, đường nội bộ khu dân cư thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN104-83.


+ Mặt cắt các tuyến: 11.786,92m.


Tuyến mặt cắt (03+5,5+02+5,5+03)m=19m
:    502,80m.

Tuyến mặt cắt (04+11,5+04)m
=19,5m
:    450,80m.

Tuyến mặt cắt (04+7,5+04)m=15m

:    981,72m.

Tuyến mặt cắt (03+7,5+03)m=13,5m

: 6.015,20m.

Tuyến mặt cắt (03+5,5+03)m=11,5m

: 3.075,80m.

 Tuyến mặt cắt 5,5m



:      90,70m.

* Tuyến nhánh có mặt cắt 19m, 19,5m, đường phố chính .

- Tải trọng thiết kế:

Đường: Trục xe 12Tấn.

Công trình: H30-XB80.

- Mô duyn đàn hồi yêu cầu  Eyc=1270daN/cm2.

- Kết cấu nền mặt đường (các lớp từ trên xuống).

Bê tông nhựa hạt mịn dày 05cm.

Bê tông nhựa hạt thô dày 07cm.

Cấp phối đá dăm loại 1 dày 25cm.

Cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm.

Nền đường cấp phối đất đồi đầm chặt K95. 

* Các tuyến còn lại thiết kế theo tiêu chuẩn đường nội bộ khu nhà ở .

- Tải trọng thiết kế:

Đường: Trục xe 10Tấn.

Công trình: H18-XB60.

- Mô duyn đàn hồi yêu cầu  Eyc =1.100daN/cm2(mặt cắt 13,5m,15,5m) và Eyc =1.000daN/cm2 (đối với tuyến có mặt cắt 11,5m trở xuống)

- Kết cấu nền mặt đường nhánh mặt cắt 13,5m,15,5m.

Bê tông nhựa hạt thô dày 07cm.

Cấp phối đá dăm dày 25cm.

Cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm.

Nền đường cấp phối đất đồi đầm chặt K95. 

- Kết cấu nền mặt đường tuyến có mặt cắt 11,5m trở xuống 

Bê tông nhựa hạt vừa dày 07cm.

Cấp phối đá dăm loại 1 dày 22cm.

Cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm.

Nền đường cấp phối đất đồi đầm chặt K95. 

*Bó vỉa, vỉa hè:

- Bó vỉa: Bó vỉa bê tông M200 đổ tại chỗ, trên lớp đệm đá dăm.

- Vỉa hè:  Lát gạch bê tông xi măng kích thước (35x35x06)cm, trên lớp đệm cát thô đầm chặt.

- Hố trồng cây.

* Hệ thống thoát nước: 

+ Mương dọc và mương thoát nước sinh hoạt: 20.123,35m, kết cấu mương hở đậy đan bê tông cốt thép M200 khẩu độ B=0,35-1,0m, thân mương bê tông M150, móng mương bê tông M100, bố trí hố ga với khoảng cách 25m/hố ga.


+ Cống thoát nước ngang khẩu độ Lo=0,6-1,4m: 340m, kết cấu bản công bê tông cốt thép M200, thân cống bê tông M150, móng cống bê tống M150 trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm. 


+ Cống thoát nước ra đường Du lịch ven biển: Cống tròn (80 kết cấu ống cống bê tông ly tâm chịu lực.


- Cống kỹ thuật: Cống bê tông ly tâm chịu lực (60.


* Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng.

- Điện chiếu sáng

+ Đường dây điện chiếu sáng: 9.918m.

+ Trụ diện chiếu sáng, đèn Sodium250W/220V.

- Điện sinh hoạt:

+ Đường dây hạ thế 0,4KV
: 11.817m.

+ Trụ điện bê tông ly tâm
, tủ điện hạ thế.

- Trạm biến áp 1x250KVA
:03 trạm.

- Trạm biến áp 1x320KVA
:04 trạm.

- Đường dây 22KV


:693m.


* Hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy.



- Đường ống D42-D100=15.553m.


- Họng cứu hoả: Bố trí bán kính phục vụ tối thiểu 150m/ trụ .


* San lấp mặt bằng.

* Cây xanh, môi trường.





* Đền bù giải toả, rà phá bom mìn.


 (Chi tiết các hạng mục cụ thể theo bước thiết kế kỹ thuật )

6. Tổng vốn đầu tư


:      139.343.000.000đồng.


- Xây lắp



: 
94.213.000.000đồng.


- Chi phí khác


:
  7.792.000.000đồng.


- Đền bù giải toả


: 
27.138.000.000đồng.


- Chi phí dự phòng


:
10.200.000.000đồng.

7. Dự kiến nguồn thu cấp quyền sử dụng đất :  146.964.636.000 đồng.

- Đất khai thác:

+ 75.245m2  x 1.108.630 đồng/ m2

     : 83.418.661.000 đồng.

+ 33.210,5m2x1.206.120đồng/ m2 (đất dịch vụ): 40.055.975.000 đồng.

- Đất ở phục vụ bố trí tái định cư để thực hiện các dự án khác trên địa bàn thị xã Hội An 52.200m2x 450.000đồng/ m2 

     : 23.490.000.000 đồng.

- Đất ở bố trí tái định cư thuộc dự án: 50.000m2.

 (Giá này sẽ được chuẩn xác khi có kết quả đấu giá nhận quyền sử dụng đất).

8. Nguồn vốn đầu tư : Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất khu tái định cư Làng Chài, thị xã Hội An.

9. Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu.

10. Thời gian đầu tư:  Từ năm 2006
Điều 2. Phân công trách nhiệm :

Chủ đầu tư căn cứ vào dự án phê duyệt tổ chức thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công dự toán công trình; chịu trách nhiệm quản lý thi công đảm bảo chất lượng công trình; tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất, quản lý thu, chi, trích nộp nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư và xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thủ tục giao đất xây dựng công trình theo đúng các quy định của Luật đất đai.

Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính  phối hợp với các ngành chức năng theo dõi giám sát việc thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận Tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công nghiệp, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hội An và thủ trưởng các đơn vị có liên quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận : 






KT  . CHỦ TỊCH
-Như điều 3;                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH
- CPVP; 





              
-Lưu: VT, KTTH, KTN(N15).
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